
Báo cáo Thường niên 2022

QUỸ LIÊN KẾT CHUNG



  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022    QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 2

I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG TRONG NĂM

Tổng số phí bảo hiểm nhận trong năm:  3.171.834 

Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro: 523.743 

Các khoản chi phí liên quan: 857.063 

- Phí ban đầu: 712.747  

- Phí quản lý hợp đồng: 144.316  

Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào Quỹ liên kết chung:  1.791.028 

Giá trị Quỹ liên kết chung đầu năm: 5.635.340 

Giá trị Quỹ liên kết chung cuối năm: 7.344.179 

Tỷ suất đầu tư của Quỹ liên kết chung: 5,97%

Đơn vị: Triệu đồng

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 

Tài sản Tại ngày đầu năm Thay đổi trong năm Tại ngày cuối năm

- Tiền 6.549 (6.003) 546  

- Danh mục các khoản đầu tư  5.628.791 1.714.842   7.343.633  

    + Tiền gửi có kỳ hạn 2.089.112 1.298.871  3.387.983  

    + Trái phiếu             3.539.679 415.971              3.955.650  

Tổng tài sản 5.635.340 1.708.839 7.344.179  

Đơn vị: Triệu đồng

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

A. Báo cáo tình hình hoạt động của
Quỹ Liên kết chung
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Nội dung Năm nay Năm trước

Thu nhập từ:

  + Lãi tiền gửi ngân hàng                          16                          17 

  + Lãi tiền gửi có kỳ hạn                  165.462                  79.894 

  + Lãi trái phiếu                210.835                176.721 

Tổng thu nhập                 376.313                 256.632 

Chi phí                   84.914                   30.908 

Tổng chi phí                   84.914                   30.908 

Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí 291.399 225.724

Thu nhập đầu tư trả cho chủ hợp đồng bảo hiểm                 291.399                 225.723 

Tỷ suất đầu tư thực tế (trước phí quản lý quỹ đầu tư) 5,97% 5,84%

Tỷ suất đầu tư thanh toán cho chủ hợp đồng bảo hiểm 4,63% 4,96%

Đơn vị: Triệu đồng

III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Nguyễn Thanh Vân
Người lập 

Lê Thị Phương Dung
Kế toán trưởng  

Hwang Jun Hwan 
Tổng Giám đốc		
Ngày 28 tháng 3 năm 2023
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B. Báo cáo tình hình hoạt động của
Quỹ Liên kết chung trong thời kỳ 5 năm

TÀI SẢN 2018 2019 2020 2021 2022

Tiền                419            3.053          97.444            6.549                546 

Danh mục các khoản đầu tư    1.477.087    2.482.255    3.758.862    5.628.791    7.343.633 

Tiền gửi kỳ hạn       542.047       815.012       695.395    2.089.112    3.387.983 

Trái phiếu       935.040    1.667.243    3.063.467    3.539.679    3.955.650 

Tổng tài sản    1.477.506    2.485.308    3.856.306    5.635.340    7.344.179 

TÀI SẢN 2018 2019 2020 2021 2022

Tỷ suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung 7,44% 7,22% 6,47% 5,84% 5,97%

Tỷ suất đầu tư thanh toán cho Chủ hợp đồng 6,5% 6,22% 5,6% 4,96% 4,63%

TỔNG TÀI SẢN CỦA QUỸ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

Lê Đình Tứ
Phó Tổng Giám đốc 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
số 0488-2023-001-1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN
DELOITTE VIỆT NAM
Ngày 28 tháng 3 năm 2023
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trần Văn Đặng
Kiểm toán viên 
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 
toán số 4142-2022-001-1



CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM
(Giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH ngày cấp 12/06/2008 cấp bởi Bộ Tài chính) 

Tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3914 9100 - Fax: (+84) 28 3914 9101

Hotline:1900-55-55-22 hoặc *5522
  hanwhalife.com.vn        hanwhalifevn


